
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 3100/QĐ-UBND
	    Phú Thọ, ngày 14 tháng 9 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, 
lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; số 41/2026/TT-BGDĐT ngày 18/5/2026 tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung Chương trình Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 5541/KH-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Thông báo số 329/TB-UBND ngày 25/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện tại Kế hoạch số 5541/KH-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét các biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 224/TTr-SGDĐT ngày 28/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Phú Thọ (Có danh mục, tài liệu kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả sử dụng tài liệu được phê duyệt tại Điều 1 trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện và tổ chức thực hiện các quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 15 và Điều 17, Thông tư 41/2026/TT-BGDĐT ngày 18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm về nội dung đã thẩm định và khẳng định sau thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành.   

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền: Khẩn trương xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo tài liệu đã được phê duyệt, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và điều kiện thực tiễn của địa phương; Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, sử dụng tài liệu giáo dục địa phương làm tài liệu dạy học chính thức; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Tổ chức việc đánh giá kết quả học tập đối với nội dung giáo dục địa phương thông qua các môn học và hoạt động giáo dục có liên quan theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phát hiện, kiến nghị kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) về những nội dung chưa phù hợp trong tài liệu hoặc các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 41/2026/TT-BGDĐT ngày 18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Hiếu


DANH MỤC

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số: 3100/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)


	TT
	Tên tài liệu
	Tác giả
	Đơn vị

	1
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Phạm Khương Duy (Chủ biên); Nguyễn Thị Hồng Hà; Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Thị Hài; Lê Thu Hương; Vũ Bảo Ngọc; Dương Thị Oanh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	2
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Phạm Khương Duy (Chủ biên); Hà Thị Lịch; Dương Thị Oanh; Nguyễn Thị Xuân Ngàn; Dương Văn Giáp; Nguyễn Thị Hài; Nguyễn Thị Mai Hoan; Nguyễn Thanh Tú.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	3
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Phạm Khương Duy (Chủ biên); Mai Lan Anh; Nguyễn Thị Hài; Hà Thị Lịch; Triệu Thị Hương Liên; Nguyễn Tú Linh; Dương Thị Oanh; Hoàng Thị Thảo; Nguyễn Thị Minh Thịnh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	4
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Phạm Khương Duy (Chủ biên); Dương Thị Thanh Hương; Hà Thị Lịch; Triệu Thị Hương Liên; Đỗ Thị Năm; Hoàng Thị Thảo; Nguyễn Thị Thuỷ; Nguyễn Thị Ngọc Trân.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	5
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 5
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Phạm Khương Duy (Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Hoan; Nguyễn Quốc Hưng; Dương Thị Thanh Hương; Lê Thu Hương; Hà Thị Lịch; Triệu Thị Hương Liên; Đoàn Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Thuỷ; Trần Thị Chung.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	6
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Nguyễn Phú Sơn (Chủ biên); Hoàng Thị Thảo; Nguyễn Mạnh Quỳnh; Vũ Vân Nam; Hà Thị Liên; Dương Thị Oanh; Lê Thị Hải Yến; Đỗ Thị Loan.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	7
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Nguyễn Phú Sơn (Chủ biên); Bùi Thị Huyền; Bùi Thanh Thuỷ; Nguyễn Mạnh Quỳnh; Dương Thị Oanh; Nguyễn Thị Hạnh; Đỗ Thị Loan.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	8
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Nguyễn Phú Sơn (Chủ biên); Nguyễn Thị Hài; Nguyễn Thị Hạnh; Bùi Thị Huyền; Hà Thị Lịch; Triệu Thị Hương Liên; Dương Thị Oanh; Phan Thị Minh Thuý; Lê Thị Hải Yến.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	9
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Nguyễn Phú Sơn (Chủ biên); Vũ Vân Nam; Nguyễn Thị Thanh Nga; Trần Thị Cẩm Hà; Trần Thị Út; Dương Thị Oanh; Bùi Đức Duẩn; Phan Thị Minh Thuý.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	10
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Đỗ Thanh (Chủ biên); Nguyễn Mạnh Quỳnh; Bùi Thị Huyền; Phạm Thị Hoà; Bùi Đức Duẩn; Lê Thị Hải Yến; Đỗ Thị Loan; Nguyễn Thị Hạnh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	 11
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Đỗ Thanh (Chủ biên); Bùi Đức Duẩn; Phạm Thị Hoà; Bùi Thị Huyền; Đoàn Dũng Sĩ; Phan Thị Minh Thuý; Lê Thị Tuyết Trinh; Lê Thị Hải Yến.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	12
	Tài liệu giáo dục địa phương lớp 12
	Trịnh Thế Truyền (Tổng Chủ biên); Đỗ Thanh (Chủ biên); Bùi Đức Duẩn; Tạ Thị Hoa Lý; Bùi Thị Huyền; Hà Thị Lịch; Đỗ Thị Loan; Vũ Vân Nam; Lê Thị Thanh Nhàn.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ



